
 

DANH SÁCH CỬA HÀNG HEAD HONDA CÓ LIÊN KẾT VỚI FE CREDIT 

Tính đến ngày 30/09/2023 

STT TỈNH/TP TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG 

1 An Giang KIM CHÂU 139A Tôn Đức Thắng, phường Long Thạnh 

2 An Giang NAM THÀNH 1 Số 6 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, 

3 An Giang NAM THÀNH 2 42/8 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới,  

4 An Giang CN KIM CHÂU 2 Nguyễn Hữu Cảnh 

5 An Giang ANH THƯ Tổ 10, ấp thượng 2, TT Phú Mỹ 

6 An Giang QUỐC THÁI 61A - Trần Hưng Đạo, TT Tri Tôn 

7 An Giang NAM THÀNH 3 487 QL.91, Ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu,  

8 An Giang NAM THÀNH 4 Số 311, 313, 315, 317 Ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập 

9 An Giang CN KIM CHÂU 3 4364, đường Bạch Đằng, ấp An Thịnh, TT An Phú 

10 An Giang CN QUỐC THÁI 2 Khu nhà 3 căn, Khóm Thới Hòa, TT Nhà Bàng 

11 An Giang CN KIM CHÂU 4 Số 183A, tỉnh lộ 942, ấp Thị 2, TT Mỹ Luông 

12 An Giang PHÚC LỘC CHỢ VÀM 86-88, Ấp Phú Xương, TT Chợ Vàm 

13 An Giang 

CH HONDA VÀ DỊCH VỤ 

LONG XUYÊN 02-04-06-08 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long 

14 An Giang 

CH HONDA VÀ DỊCH VỤ 

CHÂU ĐỐC 15 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú B 

15 An Giang CỬA HÀNG ANGIMEX 3 15/6A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, 

16 An Giang PHÚC LỘC 1 Số 308 Lê Lợi, phường Châu Phú B 

17 Bắc Giang TRƯỜNG AN 1 228 Lê Lợi, p Hoàng Văn Thụ 

18 Bắc Giang PHÚ LIÊN 5 Số 40 + 42 đường Xương Giang, P. Phường Trần Phú  

19 Bắc Giang ĐÔNG NGÀN Đức Nghiêm, Ngọc Sơn , 

20 Bắc Giang TRƯỜNG AN 2 38 Hùng Vương, Ngô Quyền 

21 Bắc Giang PHÚ LIÊN 2 Số 388, Phố BìnhHỐ BÌNH MINH, TT ĐỒI NGÔ 

22 Bắc Giang TRUNG VIỆT Số 110-112 Tổ dân phốTrường Trinh, TT Chũ, 

23 Bắc Giang VIỆT NHẬT 3 Số 609 đường Lê Lợi (ngã tư Minh Khai), xã Dĩnh Kế 

24 Bắc Giang PHÚ LIÊN 3 Phố Vôi, TT Vôi 

25 Bắc Giang TOÀN PHƯƠNG 1 Tiểu Khu 5 TT Neo 

26 Bắc Kạn VINA MOTOR Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên 

27 Bạc Liêu NAM SƯƠNG 2 15C-17C Trung Tâm Thương Mại Bạc Liêu, phường 3, 

28 Bạc Liêu NAM SƯƠNG 4 142A, QL1A, Phường Hộ Phòng, 

29 Bạc Liêu NAM SƯƠNG 5 366 Trần Phú, Phường 7 

30 Bạc Liêu ĐẠT NGỌC 221 Đường Hai Bà Trưng - Phường 3 

31 Bạc Liêu ĐẠT NGỌC 3 Khóm 2, phường 1 

32 Bạc Liêu CN 3 THÀNH MỸ Số 285A - 287A - 289A Ấp Long Thành, TT Phước Long 

33 Bạc Liêu VĂN TƯƠI 103-105 Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 8 

34 Bạc Liêu THÀNH MỸ 2 Ấp 3, Đường Phan Ngọc Hiển, TT Gành Hào 

35 Bạc Liêu THÀNH MỸ Ấp Nội Ô, TT Ngan Dừa 

36 Bắc Ninh VIỆT LONG 1 15A Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá 

37 Bắc Ninh VIỆT LONG 2 273 Trần Phú, Đông Ngàn 

38 Bắc Ninh NGỌC SƠN T/t TM & DV Thể Thao Nam Hồng, p Đình Bảng,  

39 Bắc Ninh VĨNH CÁT 1 39 Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

40 Bắc Ninh VIỆT LONG 3 Khu Trung tâm TM DV, TT Gia Bình, 

41 Bắc Ninh CAO SƠN Số 458, Phố Mới, Phường Đồng Nguyên 

42 Bắc Ninh THIỀU HÒA 21 Phố Mới, TT Hồ 

43 Bắc Ninh VĨNH CÁT 2 Khu 3, TT Phố Mới 

44 Bắc Ninh LONG TIN TÂN DÂN, TT THỨA 

45 Bến Tre HuỲNH THÀNH 139B2 - Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, 

46 Bến Tre HuỲNH THÀNH 2 Số 78 ấp Bình Hòa, TT Bình Đại 

47 Bến Tre CẨM GIANG  123, Khu phố 3, TT Giồng Trôm,  

48 Bến Tre CN CẨM GIANG Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung 

49 Bến Tre 

CHI NHÁNH HUỲNH 

THÀNH Số 360/18B, Khu phố 2, TT Chợ Lách 

50 Bến Tre HUỲNH THÀNH 5 511, Ấp 6, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh  Bến Tre 



51 Bến Tre CẨM GIANG CN2 Số 6A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân 

52 Bến Tre 

NGUYỄN HOÀNG 

THẠNH PHÚ 133/1 Ấp Thạnh Hòa A, TT Thạnh Phú 

53 Bến Tre HÙNG PHÁT 23A1, Khu phố 2, TT Ba Tri, 

54 Bình Định VIỄN THUẬN PHÁT 70 Trần Phú, TT Bình Định, 

55 Bình Định VIỄN THUẬN PHÁT 2 393 Quang Trung, TT Ngô Mây 

56 Bình Định MINH ĐÔNG 246 Trần Phú, TT Diêu Trì,  

57 Bình Định HỮU ĐỨC 23B Quang Trung, TT Phú Phong, 

58 Bình Định TIẾN DŨNG Số 602 Đường Quang Trung, TT Phù Mỹ 

59 Bình Định HỒNG PHƯỚC 1 03-05-07 Võ Nguyên Giáp 

60 Bình Định VIỄN THUẬN PHÁT 3 Tổ 5, khu vực 7, đường Hùng Vương, phường Trần Quang Diệu 

61 Bình Định VIỄN THUẬN PHÁT 4 Số 1 Nguyễn Nhạc, phường Đập Đá 

62 Bình Định QUỐC TÚ Đường Nguyễn Tất Thành, TT Tăng Bạt Hổ 

63 Bình Định TOÀN TRUNG 4 113-115-117 đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú 

64 Bình Định TRUNG HÙNG 1 290-292 đường Lê Hồng Phong 

65 Bình Định TRUNG HÙNG 2 Số 376-378 đường Quang Trung, Phường Bồng Sơn, 

66 Bình Định TRUNG HÙNG 4 236 Tây Sơn, 

67 Bình Định TRUNG HÙNG 3 450 Quang Trung, Phường Tam Quan 

68 Bình Dương HỮU QUỚI 17-19-21-23, đường Độc Lập,  Khu phố 1, TT Phước Vĩnh,  

69 Bình Dương THỦY NGÂN 2 16/19 Trần Hưng Đạo, Khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An 

70 Bình Dương THUỶ NGÂN 3 Kios 1, 2, 3 Cổng Chợ Tân Uyên, phường Uyên Hưng 

71 Bình Dương TRONG SÁNG 740-742-744  Ðại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, 

72 Bình Dương HÒA BÌNH MINH 4 Số 68/13, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn 

73 Bình Dương GIÁP BÌNH 3 Số 81/1 đường ĐT 743, khu phố 1A, phường An Phú 

74 Bình Dương GIÁP BÌNH DƯƠNG 2 TĐS 206, TBĐS 33, Tổ 4, KP Long Bình, Phường Khánh Bình 

75 Bình Dương AN HỒNG PHÁT 1 số 53 đường DT741, Khu phố Cổng Xanh, TT Tân Bình 

76 Bình Dương AN HỒNG PHÁT 2 Số 68, Quốc lộ 13, Khu phố Bàu Lòng, TT Lai Uyên 

77 Bình Dương 

AN HỒNG PHÁT_HỘI 

NGHĨA Số 168, đường ĐT 747, Khu phố 2, phường Hội Nghĩa 

78 Bình Dương 

HOÀNG VIỆT_BÌNH 

DƯƠNG 355 Phú Lợi, phường Phú Lợi 

79 Bình Dương HÒA BÌNH MINH 6 395 Đại lộ Bình Dương, Tổ 16, Khu 1, Phường Phú Cường 

80 Bình Dương NGỌC VŨ  27/12 đường Thống Nhất, Khu Phố 3, TT Dầu Tiếng  

81 Bình Dương AN HỒNG PHÁT 4 68 Đường ĐT 741, Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi 

82 Bình Dương HẰNG ANH 2 Số 253 Quốc lộ 13, Khu phố 2, phường Mỹ Phước 

83 Bình Dương MINH THỊNH PHÁT_ Số 54 Đại lộ Bình Dương, khu phố 4, P. Mỹ Phước 

84 Bình Dương MINH THỊNH PHÁT 01 217B Đường Yersin, P. Phú Cường 

85 Bình Phước HONDA ITC3 949 Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Thiện, 

86 Bình Phước HONDA ITC4 106 Đường Nguyễn Huệ, phường Phú Đức 

87 Bình Phước XE MÁY SONG HÙNG Khu Hòa Đồng, TT Đức Phong,  

88 Bình Phước HƯNG PHÁT Quốc Lộc 13, Khu Phố Ninh Phú, TT Lộc Ninh 

89 Bình Phước HEAD BÌNH PHÚC 385-387 quốc lộ 14,  phường Tân Thiện, 

90 Bình Phước ĐẠI PHÚ Số 131 Khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình 

91 Bình Phước NGHĨA THÀNH 225 Quốc lộ 13, TT Chơn Thành 

92 Bình Phước DUNG VƯỢNG 3 857 Đường Quốc lộ 14, tổ 2, khu phố Thanh Bình, P Tân Bình 

93 Bình Phước DUNG VƯỢNG_TÂN AN 15-16 Khu Phố Tân An, TT Tân Phú,  

94 Bình Phước HONDA HƯNG PHÁT Tổ 6, khu phố 5, TT Tân Khai 

95 Bình Phước TRUNG PHONG Đường DT 741, Khu phố 5, Phường Long Phước 

96 Bình Phước TRUNG PHONG 3 Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho 

97 Bình Phước SONG HÙNG BÙ ĐĂNG Thôn 1, Xã Nghĩa Trung, 

98 Bình Thuận THUẬN TIẾN 1 L83/84/85 Tôn Đức Thắng, P Xuân An 

99 Bình Thuận HEAD HÒA HƯNG 72 Lê Lợi, Phước Hội 

100 Bình Thuận HEAD HƯNG THỊNH Quốc lộ 1A - Khu phố Lương Tây, TT Lương Sơn 

101 BR-VT NGHĨA 92-94 Ba Cu, Phường 1,TP.Vũng Tàu,BRVT 

102 BR-VT CN LINH HOÀNG THỊNH 19A Quốc lộ 55, Khu phố Phước Hòa, TT Phước Bửu 

103 BR-VT NGHĨA 2 Chợ Long Hải, khu phố Hải Bình, TT Long Hải 

104 BR-VT ĐẠI HẢI 1 120-122-124 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Phường Phước Trung 

105 BR-VT ĐẠI HẢI 2 287/4 Khu phố Thạnh Sơn, TT Phước Bửu 

106 BR-VT NGHĨA 4 Khu phố Long Phượng, TT Long Điền 

107 BR-VT 

NGHĨA - CN ĐÔNG 

XUYÊN Số 568 đường 30/4, P. Rạch Dừa 

108 BR-VT NGHĨA 6 267-269 Hùng Vương, TT Ngãi Giao 

109 BR-VT LỘC NGÂN 54-56-58 Bạch Đằng, Phường Phước Trung 

110 Cà Mau NAM SƯƠNG 1 3A HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 7 



111 Cà Mau NAM SƯƠNG 3 Số 131-133-135-137, Phan Ngọc Hiển, P.5 

112 Cà Mau HONDA NAM BÌNH số 19, đường 19/5 - khóm 4, TT Đầm Dơi 

113 Cà Mau HONDA THÀNH NÊN CM 170-171A-171B ấp 2, xã Tắc Vân 

114 Cà Mau 

CN CT TNHH MTV TM 

VÀ DỊCH VỤ MÔTÔ NAM 

BÌNH Khóm 8,tt thới bình 

115 Cà Mau NAM BÌNH CN 3 Khu Vực 1,Khóm 2, TT Năm Căn 

116 Cà Mau NAM BÌNH CN 5 Khóm 7, TT Trần Văn Thời 

117 Cà Mau NAM BÌNH CN 4 QL1A, KHÓM 2, TT CÁI NƯỚC 

118 Cà Mau NAM BÌNH 7 Số 320 Ngô Quyền, Phường 1 

119 Cà Mau TÂN NGỌC ANH 1 Số 29C, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 6 

120 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 1 88, 90, 90A Hùng Vương, phường Thới Bình, 

121 Cần Thơ Á CHÂU 1 96-98-100 Nguyễn An Ninh, 

122 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 2 476 KV Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt 

123 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 3 135 CMT8, P.An Thới 

124 Cần Thơ HÓA 2 29A đường 3/2, Phường Hưng Lợi 

125 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 4 969/6 đường 26/3, khu vực 4, P.Châu Văn Liêm,  

126 Cần Thơ HÓA 3 179 Ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền 

127 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 6 Số 10-10E Nguyễn Trãi, phường Cái Khế 

128 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 7 Khu dân cư TT Thới Lai, Ấp Thới  Thuận A, TT Thới Lai 

129 Cần Thơ HÓA 1 1/B11 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh 

130 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 9 Đường Hà Huy Giáp, Ấp Thới Thuận, TT Cờ Đỏ 

131 Cao Bằng CN NGUYÊN HÙNG 105 đường Kim Đồng, phường Hợp Giang 

132 Đà Nẵng QUỐC TIẾN 1 97-99 Tôn Đức Thắng, 

133 Đà Nẵng TƯỜNG PHÁT 179-181-183 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh 

134 Đà Nẵng CN TƯỜNG PHÁT 243  Điện Biên Phủ, 

135 Đà Nẵng TIẾN THU 

Thửa đất A2, Khu Tái định cư phía Tây trường Lê Lợi, phường Mỹ 

An 

136 Đà Nẵng TIẾN THU 4 147 Phạm Hùng, P. Hòa Xuân 

137 Đắk Nông TÂN HÒA LỢI Số 90 Trương Định, phường Nghĩa Thành, 

138 Đắk Nông DƯƠNG GIA HÒA Số 32, Khối 1, TT Đăk Mil,  

139 Đắk Nông HUÂN LAI HƯƠNG Số 265 đường Nguyễn Tất Thành, TT Ea T-ling 

140 Đắk Nông 

GIA BẢO LONG 

DAKNONG Số 153, Nguyễn Tất Thành, Tổ 2, TT Đắk Mâm 

141 Đắk Nông TIẾN PHÁT ĐĂK NÔNG Tổ dân phố 1, TT Kiến Đức 

142 Đắk Nông 

HUÂN LAI HƯƠNG 265 

NGUYỄN TẤT THÀNH Số 265 Nguyễn Tất Thành, TT. Ea T-ling 

143 DakLak TRƯƠNG HÒA LỢI 1 171 Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến 

144 DakLak TRƯƠNG HÒA LỢI 2 39A Phan Bội Châu, Phường Thắng Lợi 

145 DakLak HEAD NGỌC PHỤNG 573-575 Giải Phóng, TT Ea Drăng 

146 DakLak CH LAI HƯƠNG-HONDA Số 378,380 - Đường Lê Duẩn - Phường Ea Tam 

147 DakLak LAI HƯƠNG 2 Số 021, Quốc Lộ 27, Thôn 2, xã Ea Ktur 

148 DakLak LAI HƯƠNG 3 21-23-25-27 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 1, TT Buôn Trấp 

149 DakLak TRUNG THẠCH 1 Khối 3B, TT Eakar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

150 DakLak CH TRUNG THẠCH 2 Tổ dân phố 5, TT Krông Năng 

151 DakLak TRUNG THẠCH 3 Tổ dân phố 5, TT Krông Kmar 

152 DakLak TRUNG THẠCH 5 Thôn 8, TT M - Đrắk 

153 DakLak TRUNG THẠCH 6 Số 130 Hùng Vương, TT Quảng Phú 

154 DakLak TÂN VĂN SỸ Số 74 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An 

155 DakLak TÂN VĂN SỸ 2 Số 469 Hùng Vương, Phường An Lạc 

156 DakLak TÂN VĂN SỸ 3 Khối 6, TT Phước An 

157 DakLak 

TRUNG THẠCH BUÔN 

ĐÔN Thôn 15, xã Tân Hòa 

158 DakLak TRUNG THẠCH 8 Số 245 đường Nguyễn Tất Thành, TT Liên Sơn 

159 DakLak TÂN VĂN SỸ 4 Số 62 Hùng Vương, TT Ea Súp 

160 Điện Biên NAM Á Số nhà 57, tổ dân phố I, phường Nam Thanh 

161 Điện Biên LINH NAM SN 380, Tổ dân phố 7, phường Thanh Bình 

162 Điện Biên CHÍ QUYÊN Số 29 Khối Tân Tiến 

163 Điện Biên CHÍ QUYÊN 2 Tổ dân phố 4, đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thành 

164 Điện Biên CHÍ QUYÊN 3 Số 271 Khối 7, TT Mường Ảng 

165 Điện Biên LINH NAM 2 Tổ 7, TT Mường Chà 

166 Đồng Nai Long Khánh 1 01 Hùng Vương, Xuân Bình, 

167 Đồng Nai LONG KHÁNH 2 KM113, Quốc lộ 20,  Kp Hiệp Lợi, TT Định Quán 

168 Đồng Nai Hòa Bình Minh 3 B8, Khu nhà phía Bắc, QL1A, Thị Trấn Trảng Bom 



169 Đồng Nai HÒA BÌNH MINH 1 8A đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, 

170 Đồng Nai MÔ TÔ HÀ THÀNH 384-386 Đường Bùi Văn Hòa, KP11, P. An Bình,  

171 Đồng Nai Quang Hiển 33-35-37 Hùng Vương, Khu phố 4, TT Gia Ray 

172 Đồng Nai HÒA BÌNH MINH 2 20A/1, Khu phố 8A, Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Biên,  

173 Đồng Nai Đức Anh HTT 907 Hùng Vương, P.Xuân Hòa 

174 Đồng Nai TRANG NINH Số 2056, Tổ 2, Ấp Thọ Lâm 1, Xã Phú Thanh 

175 Đồng Nai HiỀN HUYNH 

111-113-115-117 tỉnh lộ 767, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc 

Sơn,  

176 Đồng Nai DŨNG THÀNH ĐẠT 252-253 Trần Quốc Toản, phường Bình Đa,  

177 Đồng Nai HAI CẢI K5/221, tổ 3  Khu Văn Hải, Đường Lê Duẫn, TT Long Thành 

178 Đồng Nai ĐỨC TUẤN 8/2A, ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm 

179 Đồng Nai HONDA QUANG HIỂN 2 Số 1023, Ấp 2, Xã Xuân Hưng 

180 Đồng Nai XUÂN ĐÀ 4 QL 1A,Ngã Tư Dầu Giây,Khu Phố Trần Cao Vân,TT Dầu Giây 

181 Đồng Nai AN QUỐC THỊNH 14, 15 Ấp Bàu Cá, Xã Trung Hòa 

182 Đồng Nai CN HIỀN HUYNH Tổ 1, KP5, TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu,  

183 Đồng Nai ĐỨC ANH SÔNG RAY Số 6, ấp 9, xã Sông Ray 

184 Đồng Nai KIM TUẤN I Số 1865,Ấp 3, Xã Suối Nho 

185 Đồng Nai HONDA THIÊN KIM A5-13-14-15-16-17, Khu phố chợ, khu Cầu Xéo, TT Long Thành 

186 Đồng Nai HONDA NGỌC THANH 275 Tổ 9, Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền 

187 Đồng Nai 

HONDA PHẠM VĂN 

HƯNG Khu 5, TT Gia Ray 

188 Đồng Tháp TÂN TIẾN 2 21-23-25-27-29-31 Nguyễn Huệ, phường 1 

189 Đồng Tháp HONDA THANH NHÃ 1 Số 454, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1 

190 Đồng Tháp TÂN TIẾN 2 92 Quốc Lộ 30, phường Mỹ Phú, 

191 Đồng Tháp HONDA THANH NHÃ 2 Số 323 Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, TT Lấp Vò 

192 Đồng Tháp HONDA TRUNG TÂM 1 Số 39, đường Lê Lợi, phường An Thạnh 

193 Đồng Tháp TÂN TiẾN 3 Đường Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ,  

194 Đồng Tháp HONDA THANH NHÃ 3 Số 507, Quốc lộ 80, khóm 1, TT Lai Vung 

195 Đồng Tháp 

CHI NHÁNH TRUNG 

TÂM 2 Số 79, Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình 

196 Đồng Tháp HEAD THU VÂN Quốc lộ 80, Phú Mỹ Hiệp, TT Cái Tàu Hạ 

197 Đồng Tháp BA KHOÁI ĐỒNG THÁP 304C, Quốc lộ 80, ấp Bình Thạnh 1, TT Lấp Vò 

198 Đồng Tháp AN CHÂU CHƯƠNG 1 Số 38, Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2 

199 Đồng Tháp TÂN KIỀU 1 Số 8, Đường Trần Phú, TT Mỹ An, 

200 Đồng Tháp 

TRUNG TÂM XE MÁY 

TÂN KIỀU Số 59, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, TT Sa Rài 

201 Đồng Tháp TÂN KIỀU 2 Đường 1/5, TT Tràm Chim 

202 Đồng Tháp TRUNG TÂM 4 Số 308, Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú,  

203 Đồng Tháp TÂN KIỀU 3 Số 357, Đường 30 Tháng 4 , Phường 1, 

204 Gia Lai NGỌC HOA 234-236 Hùng Vương, 

205 Gia Lai ĐỨC DUNG CHƯ SÊ 926 Hung Vuong, TT Chư Sê, 

206 Gia Lai ĐỨC DUNG 15-17-19 Trần Phú, 

207 Gia Lai 

CÔNG TY TNHH DUY 

TẤN PHÁT 1122,1124,1126   Đường Quang Trung, phường An Phú, 

208 Gia Lai NGỌC HOA 2 Số 466 đường Quang Trung, TT Chư Ty 

209 Gia Lai 

CHI NHÁNH CTY ĐỨC 

DUNG Số 66-68 Trần Hưng Đạo, 

210 Gia Lai ĐỨC DUNG 4 06 VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG YÊN THẾ 

211 Gia Lai 

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN LĨNH 795 Quang Trung, tổ dân phố 6, phường An Bình 

212 Gia Lai TOÀN TRUNG 141 Hùng Vương - TT. Chư Prông 

213 Gia Lai TOÀN TRUNG 2 123 Trần Hưng Đạo, TT Kon Dơng 

214 Gia Lai TOÀN TRUNG 3 Số 1 đường Lê Duẩn, Phường Phù Đổng 

215 Gia Lai ĐỨC DUNG 5 - IAGRAI Số 303 Hùng Vương, TT Ia Kha 

216 Gia Lai THÀNH VINH 1 Tổ 6, TT. Phú Thiện  

217 Gia Lai THÀNH VINH 2 Thôn Hòa Bình,TT. Nhơn Hòa 

218 Hà Giang ĐỨC HẢI Tổ 5, TT Vị Xuyên,  

219 Hà Giang LINH LỰC HÀ GIANG Tổ 13 phường Nguyễn Trãi, 

220 Hà Nam HEAD NAINTRACO Quốc lộ 21, Phường Thanh Châu,  

221 Hà Nam TIẾN LÝ 2 125 đường Lê Hoàn, 

222 Hà Nam CN TIẾN LÝ 3 Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh 

223 Hà Nam THANH THÙY Khu phố 1, TT Vĩnh Trụ 

224 Hà Nam TIẾN LÝ 5 Quốc lộ 1A , đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung 

225 Hà Nội Dung Vượng 1 87 Chùa Thông, Sơn Lộc, 



226 Hà Nội HONDA TiẾN LÝ Số 298 Đường 1A cũ, phố Ga, TT Thường Tín 

227 Hà Nội MINH THƯƠNG 1 Tổ dân phố Yên Phúc, phường Biên Giang 

228 Hà Nội MINH THƯƠNG 3 300 Quang Trung,  

229 Hà Nội XUÂN TOÀN Phố Tân Phú Mỹ, Vật Lại 

230 Hà Nội Tiến Dũng 140 Phan Đình Phùng, thi trấn Phùng 

231 Hà Nội HỮU HÙNG Tổ dân phố số 6, TT Phúc Thọ 

232 Hà Nội XUÂN ĐIỀU Thôn Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa 

233 Hà Nội Dung Vượng 2 PHỐ HUYỆN, TT QUỐC OAI 

234 Hà Nội CƯỜNG THANH THÔN HÒA LẠC, XÃ BÌNH YÊN 

235 Hà Nội Mùa Xuân Honda Khu trung tâm, TT Sóc Sơn 

236 Hà Nội KƯỜNG NGÂN 1 50 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du 

237 Hà Nội KƯỜNG NGÂN 2 115 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng 

238 Hà Nội HẰNG ANH 253-255 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng 

239 Hà Nội KƯỜNG NGÂN 3 Số 142 đường Lê Duẩn, P. Khâm Thiên 

240 Hà Nội 

DD KD SỐ 3_ KƯỜNG 

NGÂN Khu Rộc Hương, Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa 

241 Hà Nội VŨ MINH 5 216 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

242 Hà Tĩnh HOÀNG HÀ Số 171 đường Nguyễn Ái Quốc,P. Bắc Hồng 

243 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 1 Số 09 - đường Trần Phú  

244 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 5 Số 218 - Đường mòn Hồ Chí Minh - Khối 1 - TT Hương Khê  

245 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 2 Số 96 - đường Trần Phú  

246 Hà Tĩnh THIÊN PHÚ LỘC TDP 6, TT Phố Châu 

247 Hà Tĩnh PHÚ TÀI 6 Khối 7 - TT Nghèn 

248 Hà Tĩnh ĐỨC ÂN 3 Tổ dân phố Giang Thủy, TT Tiên Điền 

249 Hà Tĩnh BÌNH THỦY 1 Số 171, đường Hà Huy Tập, Tổ dân phố 13, TT Cẩm Xuyên, 

250 Hà Tĩnh BÌNH THỦY 5 

Sô 15-17-19 đường Lê Đại Hành, Tổ dân phố Châu Phố, Phường 

Hưng Trí 

251 Hà Tĩnh HONDA BÌNH THỦY 3 86 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh 

252 Hải Dương CÔN SƠN Số 1, Nguyễn Lương Bằng, 

253 Hải Dương TIÊN TIẾN 1 236 Nguyễn Lương Bằng, 

254 Hải Dương TIÊN TIẾN 3 170 đường Minh Tân, Phường Minh Tân 

255 Hải Dương TIÊN TIẾN 4 199 Khu đô thị phía Bắc- TT Gia Lộc 

256 Hải Dương HÙNG TIẾN Số 484-486 – Đường Nguyễn Lương Bằng – TT Thanh Miện  

257 Hải Dương GIANG NHÀN 68 Phạm Ngũ Lão, TT Kẻ Sặt 

258 Hải Dương HƯNG ĐÀO 2 Khu 6, TT Thanh Hà 

259 Hải Dương TIÊN TIẾN 5 Số 5 phố Tam Giang, Phường Trần Hưng Đạo 

260 Hải Dương HƯƠNG LỤA 2 Số 296 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ 

261 Hải Dương ĐỨC LINH HẢI DƯƠNG 107, Phố Yết Kiêu, TT Phú Thái 

262 Hải Dương HÙNG ANH 1 Khu La Tỉnh, TT Tứ Kỳ 

263 Hải Dương HẢI MƠ Quán Gỏi, Vĩnh Hưng, 

264 Hải Phòng PHÚ HẢI THÀNH 199 đường Bạch Đằng, phường Thượng Lý 

265 Hải Phòng HOÀNG HÀ 1 63 Hoàng Quốc Việt, 

266 Hải Phòng MINH HẢI 1 Số 69, Phố Mới, Thôn 1, xã Thủy Sơn 

267 Hải Phòng PHƯƠNG VIÊN Số 10/10B Lê Hồng Phong, Đằng An 

268 Hải Phòng QUẾ KHOA 1 Số 5 + Số 6 Lô 28A Lê Hồng Phong, 

269 Hải Phòng HẢI ĐĂNG 2 Số 394,396,398, Phạm Văn Đồng, xã Anh Dũng, 

270 Hải Phòng HƯƠNG GIANG 3 Số 537, Km10 đường 5, phường Quán Toan,  

271 Hải Phòng HỒNG PHÁT 1 Số 94 Trần Phú - Phường Lương Khánh Thiện 

272 Hải Phòng HƯƠNG GIANG 4 Số 18 Đường 351, TT  An Dương,  

273 Hải Phòng HỒNG PHÁT 2 Số 114, Lạch Tray, phường Lạch Tray 

274 Hải Phòng HỒNG PHÁT 3 Số 18 Đường 25/10,Núi Đèo 

275 Hải Phòng QUẾ KHOA 2 Khu 2, TT Tiên Lãng 

276 Hải Phòng HƯƠNG GIANG 5 Số 446- 450 Tô Hiệu, P. Trần Nguyên Hãn 

277 Hải Phòng QUẾ KHOA 3 Số 7, tiểu khu 1/5, TT Vĩnh Bảo, 

278 Hải Phòng NGỌC PHÁT Số 4A, Sở Dầu, 

279 Hải Phòng HOÀNG HÀ 2 Lô 26 khu đô thị Cựu Viên, đường Lê Duẩn 

280 Hải Phòng VẠN PHONG 3 26 Vòng Cầu Niệm, P. Nghĩa Xá 

281 Hải Phòng QUẾ KHOA 4 215 Lạch Tray, P. Đằng Giang 

282 Hậu Giang Á CHÂU 2 19A Đường 3/2, Khu vực 3, P.5 

283 Hậu Giang HỒNG ĐỨC 5 Số 34, Quốc lộ 61, , TT Cái Tắc 

284 Hậu Giang HỒNG ĐỨC NGÃ BẢY 3009 Hùng Vương, Khu vực 3, phường Ngã Bảy 

285 Hậu Giang ĐÔNG HUỆ số 144, Đường 30 tháng 4,  Khu vực 5, phường Thuận An 

286 Hậu Giang HỒNG ĐỨC 12 507 Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường I 

287 Hậu Giang HỒNG ĐỨC 11 954 Ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình 



288 HCM TƯỜNG NGUYÊN 1 1 - 3A Đinh Bộ Lĩnh; Phường 24 

289 HCM TƯỜNG NGUYÊN 100 M.N.O.P; Đường Hùng Vương; Phường 9 

290 HCM TƯỜNG NGUYÊN 3 212B Nguyễn Trãi; Phường Nguyễn Cư Trinh 

291 HCM LIÊN HIỆP THÀNH 2 161 Nguyễn Chí Thanh; 

292 HCM HONDA NAM HẢI 48-48A Kinh Dương Vương - Phường 12 

293 HCM HONDA HÀO QUANG 125 Phan Đăng Lưu; 

294 HCM HODACO 1 342-344-346 Ba Tháng Hai;Phường 12 

295 HCM VISACOOP 1 478-480-482 đường Cộng Hòa; phường 13 

296 HCM CHI NHÁNH PHÚ THÀNH 148 Lê Văn Sỹ; phường 10 

297 HCM ĐÔNG HÀ 1 116/4 Khu phố 6; đường Trường Chinh; P Đông Hưng Thuận; 

298 HCM TÂN LONG VÂN Ô X1; Cục Kỹ Thuật QK7; QL22; xã Tân Thới Nhì; 

299 HCM ĐÔNG HÀ 2 117A; đường Lê Văn Khương; P.Hiệp Thành;  

300 HCM BÌNH MINH 638 Quốc lộ 22; Khu Phố 2; TT Củ Chi;  

301 HCM SƠN MINH 3 115-117 Lê Văn Việt; P. Hiệp Phú;  

302 HCM TÂN LONG VÂN 3 135 Nguyễn Sơn; phường Phú Thạnh  

303 HCM VISACOOP 2 27/6 Ấp Hưng Lân; xã Bà Điểm 

304 HCM DŨNG OANH 2A Lê Văn Quới; phường Bình Hưng Hòa A;  

305 HCM SƠN MINH 2 276-278-280 Lý Tự Trọng; Phường Bến Thành 

306 HCM XNK TÂN LONG VÂN 167 Trần Quốc Thảo; Phường 9 

307 HCM HOÀNG VIỆT 1 Số 335 Lê Đại Hành; phường 13 

308 HCM BÌNH MINH 2 234 Võ Văn Ngân; Phường Bình Thọ 

309 HCM VIỆT THÁI QUÂN 2 Số 1 Quang Trung; phường 3 

310 HCM CN PHÁT TIẾN 245 Xô Viết Nghệ Tĩnh; Phường 17 

311 HCM SƠN MINH 4 594 – 596 – 598 Đường Hậu Giang; phường 12 

312 HCM HOÀNG VIỆT 2 631-635-639 Phạm Thế Hiển; phường 4;  

313 HCM BÌNH MINH 3 Số 145; tỉnh lộ 15; ấp 1; xã Tân Thạnh Tây 

314 HCM CN QUANG VINH 50-52-54-56 Nguyễn Tất Thành; phường 13 

315 HCM THIỀU QUANG KHÁNH 742-744 Trường Chinh; phường 15 

316 HCM SƠN MINH 4 D6/6 Ấp 4; Tổ 6; Xã Bình Chánh 

317 HCM SƠN MINH 5   

318 HCM HOÀNG VIỆT 4 290/4 Dương Bá Trạc 

319 HCM KHÁNH AN 3 Số 1824A-1826; Tỉnh lộ 10; phường Tân Tạo 

320 HCM NGỌC SONG LINH 04 Cộng Hòa; Phường 4 

321 HCM DŨNG TIẾN 7 - CƠ SỞ 22 330 Huỳnh Tấn Phát; Phường Tân Thuận Tây 

322 Hòa Bình HONDA THANH TÚ Tiểu khu 13, TT Lương Sơn, 

323 Hòa Bình 

HONDA HOÀ BÌNH TÂN 

LẠC Khu Mường Đầm, TT Mãn Đức 

324 Hòa Bình Anh Kỳ Hòa Bình Đường An Dương Vương - Tổ 6 -  Phường Thái Bình 

325 Hòa Bình THANH TÚ Tiểu khu 13, TT Lương Sơn, 

326 Hòa Bình ANH KỲ HÒA BÌNH 3 Khu Thành Công, TT. Bo 

327 Hòa Bình ANH KỲ 2 Số 9-13 khu phố Thống Nhất, TT Vụ Bản 

328 Huế ĐẠI NAM 208 Nguyễn Văn Linh, Phường Hương Sơ 

329 Huế LỘC THỊNH Khu 1, quốc Lộ 1, phường Phú Bài, 

330 Huế TÂN QUỐC HÙNG Số 128 & 121 Hùng Vương,  

331 Huế HEAD HỒNG PHÚ Số 10 đường Bến Nghé, 

332 Huế CHI NHÁNH LỘC THỊNH Tiểu khu 10, phường Tứ Hạ 

333 Huế CỬA HÀNG HỒNG PHÚ Số 04-06 Bà Triệu, Phường Phú Hội 

334 Huế LỘC THỊNH 3 Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, TT Phú Lộc 

335 Huế LỘC THỊNH 5 Số 04-06, đường Phò Trạch, TT Phong Điền 

336 Hưng Yên BẢO HOÀNG Chợ Đường Cái, thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, 

337 Hưng Yên HỢP THÀNH Đường Lê Quý Quỳnh, phường Nhân Hòa,  

338 Hưng Yên TIẾN CƯỜNG Số 2, TT Như Quỳnh, 

339 Hưng Yên HOÀNG HIỀN 1 Số 220 đường La Tiến, Trung Tâm Phố Cao, TT Trần Cao,  

340 Hưng Yên TÂN THU Số 555 phố Văn Giang, TT Văn Giang 

341 Hưng Yên NGỌC HUỆ 94 Điện Biên,phường Lê Lợi 

342 Hưng Yên KIÊN HƯƠNG Ngã 5 Cầu Treo, Tân Lập 

343 Hưng Yên ĐẠI ĐOÀN Số 28, phố Nguyễn Trung Ngạn, TT Ân Thi 

344 Hưng Yên NGỌC HUỆ 2 Thôn Đồng Lý, TT Lương Bằng 

345 Hưng Yên HỢP THÀNH 2 Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, 

346 Khánh Hòa PHƯỢNG HOÀNG 26 Yersin, phường Vạn Thắng 

347 Khánh Hòa HOÀNG NHẬT 125 Quốc Lộ 1, phường Cam Lợi 

348 Khánh Hòa THUẬN PHÁT Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, 

349 Khánh Hòa HUY TÂN 3 41-43 Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp 

350 Khánh Hòa PHÙNG PHƯƠNG 190 Hùng Vương - TT Vạn Giã 



351 Khánh Hòa HUY TÂN 1 80 Quang Trung+39 Lý Tự Trọng 

352 Khánh Hòa TƯ II 316 A-B đường Hùng Vương - Phường Ba Ngòi 

353 Khánh Hòa TƯỜNG NGHIÊM 4 43C - Đường 2/4 - Vĩnh Hải 

354 Khánh Hòa HUY TÂN 4 Số 14, Trần Quý Cáp, Vạn Thắng + 1250 đường 2/4, Vạn Thắng 

355 Khánh Hòa HUY TÂN 4 Tổ dân phố Tân Hòa 1, TT Cam Đức 

356 Khánh Hòa 

HEAD HONDA BA ĐÌNH 

2 Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, 

357 Khánh Hòa THUẬN PHÁT 3 Số 4A, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải 

358 Khánh Hòa THUẬN TIẾN PHÁT Số 479 - 481 - 483 Trần Qúy Cáp, phường Ninh Hiệp 

359 Khánh Hòa 

THUẬN TIẾN PHÁT NHA 

TRANG Số 1049, 1051 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long 

360 Kiên Giang 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THÁI HÒA 12 Mạc Cửu, P.Vĩnh Thanh 

361 Kiên Giang 

CN CTY THÁI HÒA - 

CỬA HÀNG THÁI HÒA 2 02-04-06 QL80.KP LÒ BOM, TT KIÊN LƯƠNG 

362 Kiên Giang Kim Điệp 1 65-66 LẠC HỒNG - PHƯỜNG VĨNH LẠC 

363 Kiên Giang Kim Điệp 2 TỔ 4 - KHU PHỐ NỘI Ô - TT GIỒNG RIỀNG  

364 Kiên Giang KIM ĐIỆP 3 Tổ 7 - Khu Phố 3 - TT An Biên 

365 Kiên Giang KIM ĐIỆP 4 Tổ 10, KP. Tri Tôn - TT. Hòn Đất 

366 Kiên Giang TÂN HIỆP Số 6-8 khu phố A, TT tân hiệp 

367 Kiên Giang KIM ĐIỆP 5 

SỐ 19 , NGUYỄN VĂN TIỀN , KHU PHỐ PHƯỚC TRUNG I , 

TT GÒ QUAO 

368 Kiên Giang HEAD THÀNH PHÁT 786 khu phố minh long - tt minh lương 

369 Kiên Giang CN 2 NAM BÌNH 9343 khu phố Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận 

370 Kiên Giang THÀNH PHÁT 2 60B Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi 

371 Kiên Giang KIM ĐIỆP 6_PHÚ QUỐC 75 Nguyễn Văn Cừ, KP3, An Thới 

372 Kiên Giang KIM ĐIỆP_AN MINH 86 Khu Phố 2, TT Thứ 11 

373 Kiên Giang TRỰC Số 3 Nguyễn Phúc Chu, Phường Pháo Đài 

374 Kon Tum ĐẠI TIẾN 49 Phan Đình Phùng, 

375 Kon Tum THIÊN NGÂN 630-632-634-636 Trần Phú, P. Quyết Thắng,  

376 Kon Tum 

CHI NHÁNH THIÊN 

NGÂN 270 -đường Hùng Vương,TT Dak Hà  

377 Kon Tum NGỌC THY 244A-244B-246 Phan Đình Phùng 

378 Kon Tum THIÊN NGÂN 630-632-634-636 Trần Phú, P. Quyết Thắng,  

379 Kon Tum ĐẠI TIẾN 49 Phan Đình Phùng, 

380 Lai Châu HÒA AN 20 Lê Duẩn, Tổ 5, Phường Tân Phong 

381 Lai Châu TRƯỜNG THÀNH 570 Điện Biên Phủ, TT Than Uyên 

382 Lai Châu TUẦN TƯƠI Số nhà 347, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 12, Phường Đoàn Kết 

383 Lai Châu HÒA AN Tổ 32, TT Tân Uyên 

384 Lâm Đồng BẢO KHÁNH 111 Lê Hồng Phong,  

385 Lâm Đồng THẮNG LỢI 5 CN5 32 KP Sơn Hà, TT Đinh Văn, 

386 Lâm Đồng TÂM ANH 1 936 Hùng Vương TT Di Linh 

387 Lâm Đồng NGỌC ANH 3 574-576-578 QL 20 TT Liên Nghĩa,  

388 Lâm Đồng 

NGỌC ANH PHAN ĐÌNH 

PHÙNG 165-167 Phan Đình Phùng, phường 2, 

389 Lâm Đồng TÂM ANH Số 87 đường Lê Thị Pha, Phường 1 

390 Lâm Đồng 

CHI NHÁNH BẢO 

KHÁNH Số 3, đường Trần Phú, TT Lộc Thắng 

391 Lâm Đồng LIÊN THÁI 3 Số 234- Đường 2/4 - TT Thanh Mỹ  

392 Lâm Đồng TÂM ANH 3 Số 456 Trần Phú, Phường 2,  

393 Lâm Đồng NGỌC ANH 613-615-617-619 QL 20 TT Liên Nghĩa 

394 Lâm Đồng 

NGỌC HUỆ_01 PHAN 

CHU TRINH LD Số 1 Phan Chu Trinh, Phường 9, 

395 Lâm Đồng TRUNG THẠCH_LÂM HÀ Số 654, Tổ dân phố Đồng Tâm, TT Đinh Văn 

396 Lâm Đồng 

TÂM ANH ĐẠ TẺH LÂM 

ĐỒNG Số 1-2-3 TT TM, Nguyễn Đình Chiểu, Đạ Tẻh 

397 Lạng Sơn TRUNG DŨNG 1 Số 71 Đường Tam Thanh - Phường Tam Thanh 

398 Lạng Sơn HONDA GELEXIMCO 1 406A Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ 

399 Lạng Sơn HONDA GELEXIMCO 2 Thôn Dốc Mới 2, xã Sơn Hà 

400 Lạng Sơn LỘC BÌNH MOTOR 

Số 259, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu Lao Động, TT Lộc 

Bình 

401 Lào Cai TIẾN THÀNH 1 SỐ 469 Hoàng Liên, phường Kim Tân 

402 Lào Cai TIẾN THÀNH 2 Số 016-018 đường CMT8, TT Phố Lu 

403 Lào Cai TIẾN THÀNH 3 Ngã 6, đường Lý Công Uẩn, phường Kim Tân 



404 Lào Cai HEAD ĐẢNG TUYẾT Số nhà 283, đường Nguyễn Tất Thành, TT Phố Ràng 

405 Lào Cai 

HEAD HONDA TRUNG 

LAN Số 082 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu 

406 Long An PHÁT THỊNH 2 Số 2 - Quốc lộ 50 - Khu phố 2, TT Cần Đước 

407 Long An KHÁNH AN 1 151, 153, 155, 157 Khu B Tỉnh lộ 825, TT Hậu Nghĩa 

408 Long An PHÁT THỊNH 1 Số 54, Tỉnh lộ 835, Hòa Thuận 1, TT Cần Giuộc 

409 Long An KHÁNH AN 2 Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ 

410 Nam Định NAINTRACO 1 298 Trần Hưng Đạo, 

411 Nam Định THU THỦY 1  210  đường Hưng Yên,Phường  Quang Trung 

412 Nam Định THU THỦY 2 Đường 10,  Phường Lộc Vượng 

413 Nam Định THANH TÙNG 175 ĐÒ QUAN, PHƯỜNG CỬA NAM 

414 Nam Định VŨ MINH Quôc lộ 10, TT Gôi, 

415 Nam Định VIỆT HƯƠNG 1 số 12, khu 1, TT Yên Định, 

416 Nam Định TIÊN LÝ 4 Đội 7, TT Cổ Lễ, 

417 Nam Định VŨ MINH 2 Khu 3, TT Liễu Đề 

418 Nghệ An HUỆ LỘC 1 Số 146 đường Nguyễn Sỹ Sách,  

419 Nghệ An HUỆ LỘC ĐÔ LƯƠNG Số 4 Hà Thành, Khối 1 TT Đô Lương 

420 Nghệ An ĐỨC ÂN 1 Số 5  Trần Phú,  Lê Mao 

421 Nghệ An HONDA HUY HOÀNG Khối 4, TT Quán Hành,  

422 Nghệ An HONDA PHÚ LỘC Khối Ba Hà, TT Nam Đàn, 

423 Nghệ An ANTIMON Khối 1, TT Yên Thành, 

424 Nghệ An HONDA NGỌC KHANH Khối 8, TT Tân Kỳ 

425 Nghệ An HƯNG PHÁT SỐ 83, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ 

426 Nghệ An VĂN MINH 2 Khối 4,  TT Diễn Châu 

427 Nghệ An ĐỨC ÂN 2 Số 182 Lê Duẩn, P. Bến Thủy 

428 Nghệ An HUỆ LỘC 2 Số 74 Lê Lợi, phường Hưng Bình 

429 Nghệ An HƯNG PHÁT 2 Số 3 đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu 

430 Nghệ An HÙNG VƯƠNG Khối 6, TT Con Cuông 

431 Nghệ An TIẾN NAM Số 64 đường Đội Cung, Khối 3, TT Đô Lương 

432 Nghệ An PHÚ LỘC 2 Khối 3A, TT Thanh Chương, 

433 Nghệ An HƯNG PHÁT 3 Số 45, Quang Trung, Phường Quang Trung 

434 Nghệ An HƯNG PHÁT 6 Khối 6, TT Cầu Giát,  

435 Nghệ An VINAMOTOR Cầu Laman, Khối Bắc Mỹ, P. Quỳnh Thiện 

436 Nghệ An PHÚ LỘC 1 Số 257 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Bình 

437 Ninh Bình HEAD THANH HẢI 2 phố Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, 

438 Ninh Bình THẮNG LUYỆN SN 113, P 10, Lương Văn Thăng, Đông Thành  

439 Ninh Bình VƯƠNG TÍNH 1 Phố Mới, TT Me 

440 Ninh Bình HONDA LIÊN ĐÁ Khu Phố 4, TT Yên Ninh 

441 Ninh Bình LIÊN ĐÁ 2 Phố Trung Yên, TT Yên Thịnh 

442 Ninh Bình HOÀNG QUÂN Phố Bắc Sơn, TT Nho Quan 

443 Ninh Bình HƯNG PHÁT 9 Lô CN-08 Khu công nghiệp Phúc Sơn, Ninh Phúc 

444 Ninh Bình THANH LỊCH 1 SN251, Phố 11,Đường Lương Văn Thăng, P. Đông Thành 

445 Ninh Thuận ĐẠI THÀNH 260-262 Thống Nhất, P.Phủ Hà 

446 Ninh Thuận PHƯỚC THỊNH 3 783-785-787 Đường 21/8, Phường Bảo An 

447 Ninh Thuận KIM SONG MÃ 1 Số 45, đường 16 tháng 4, P Kinh Dinh, Ninh Thuận 

448 Ninh Thuận KIM SONG MÃ 2 Khu Phố Khánh Giang, TT Khánh Hải  

449 Ninh Thuận THẢO QUÂN 444 Lê Duẩn, TT Tân Sơn 

450 Ninh Thuận THIỆN PHÁT THỊNH 382, Quốc lộ 1A, Khu phố 4, TT Phước Dân 

451 Ninh Thuận CN THIỆN PHÁT THỊNH 626-628 Thống Nhất, P. Đạo Long 

452 Ninh Thuận 

HÒA BÌNH MINH_NINH 

THUẬN No 127 - 129 Đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ 

453 Phú Thọ BÌNH MINH 1 2287 Hùng Vương, Nông Trang, Phú Thọ 

454 Phú Thọ BÌNH MINH 2 Số 57, Phố Tân Tiến, TT Thanh Sơn 

455 Phú Thọ BÌNH MINH 3 Số 433 Tân Thành, TT Đoan Hùng 

456 Phú Thọ BÌNH MINH 4 Khu 8, Phường Phú hộ 

457 Phú Thọ BÌNH MINH 5 Khu 8 TT Hạ Hòa 

458 Phú Thọ BÌNH MINH 6 Khu quyết tâm, TT Sông Thao  

459 Phú Thọ BÌNH MINH 7 569 Phố Việt Hưng, phường Bến Gót,  

460 Phú Thọ HONDA THÀNH CÔNG KP 6, TT Thanh Ba 

461 Phú Thọ BINH MINH 8 Khu 5, TT Thanh Thủy 

462 Phú Thọ BINH MINH 9 Khu Đường Nam, TT Phong Châu 

463 Phú Yên CÚC VINH 1 201B-201D Lê Lợi, P5 

464 Phú Yên CÚC VINH 2 324-326-328 Quốc lộ 1A,TT Chí Thạnh, 

465 Phú Yên HEAD DŨNG TIẾN 1 225-227-229 Trần Hưng Đạo, phường 4, 



466 Phú Yên HEAD DŨNG TIẾN 2 Khu Phố 2 - Hòa Vinh 

467 Phú Yên DŨNG TIẾN 5 Số 29, 31,33 Nguyễn Huệ, Phường Xuân Phú 

468 Phú Yên HEAD DŨNG TIẾN 4 TT Phú Thứ 

469 Phú Yên DŨNG TIẾN Số 1 Lê Lợi, TT Hai Riêng 

470 Quảng Bình HEAD HIẾU HẰNG 38 Quang Trung, phường Đồng Hải 

471 Quảng Bình HONDA GIANH THÚY 217 Trần Hưng Đạo, TDP11, phường Nam Lý 

472 Quảng Bình HONDA THÀNH NGÂN 1 306 Lý Thường Kiệt, 

473 Quảng Bình HÙNG HỒNG Ngã tư Quốc Lộ 1A, P. Quảng Thọ,  

474 Quảng Bình HONDA THÀNH NGÂN 2 Tiểu khu 2 , TT Hoàn Lão 

475 Quảng Bình 

SIÊU THỊ XE MÁY 

GIANH THÚY Tổ dân phố 8, TT Kiến Giang 

476 Quảng Bình THÀNH NGÂN 3 Tiểu khu 1, TT Đồng Lê 

477 Quảng Bình HƯNG PHÁT 4 Số 87, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải 

478 Quảng Bình HƯNG PHÁT 5 Số 84, Hùng Vương, TT Quán Hàu 

479 Quảng Nam COTIMEX 1 71 Phan Chu Trinh, 

480 Quảng Nam TIẾN ĐỨC 1 316 Trần Nhân Tông 

481 Quảng Nam TIẾN ĐỨC 2 QL 1A, Thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, 

482 Quảng Nam TRƯỜNG ĐẠT 88 Hùng Vương, khu Phước Mỹ, TT Ái Nghĩa  

483 Quảng Nam QUỐC TIẾN 2 89-91 Phan Bội Châu 

484 Quảng Nam TRẦN ĐÌNH CHÂU 1 194-196 Tiểu La, TT. Hà Lam 

485 Quảng Nam QUỐC TIẾN 3 195-197 Phạm Văn Đồng, Khối 2, TT Núi Thành 

486 Quảng Nam TIẾN THU Lô 20-21-22, khu phố chợ Nam Phước, TT Nam Phước 

487 Quảng Nam TIẾN THU 3 439 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Châu 

488 Quảng Ngãi GETRACO 1 451 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm 

489 Quảng Ngãi GETRACO 2 QL1, TT Châu Ổ, 

490 Quảng Ngãi TÂN HOÀN PHƯỚC 1 683-685A-685B Quang Trung, tổ 4, phường Nghĩa Chánh 

491 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 3 Số 367 Nguyễn Nghiêm , Phường Nguyễn Nghiêm 

492 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 4 418 Võ Nguyên Giáp- Phường Trương Quang Trọng 

493 Quảng Ngãi TÂN HOÀN PHƯỚC 3 Khu dân cư số 1, Tổ dân phố Sông Vệ, TT Sông Vệ 

494 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 5 353 Phạm Văn Đồng, TT Chợ Chùa 

495 Quảng Ngãi HOÀN PHƯỚC 4 141-143 Phạm Văn Đồng, tt Châu Ổ 

496 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 1 270 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong 

497 Quảng Ngãi SÔNG TRÀ 2 55 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong 

498 Quảng Ngãi TÂN HOÀN PHƯỚC 4 Xã Đức Lân 

499 Quảng Ninh PHẠM TÚ Đường 25/4, Tổ 37, Khu 3, Phường Bạch Đằng 

500 Quảng Ninh HƯƠNG GIANG 1 Số 42 Trần Phú, Phường Cẩm Tây 

501 Quảng Ninh NAM DƯƠNG 38 Đường Kênh Liêm, phường Hồng Hải, 

502 Quảng Ninh THỦY LÂM Số 04-06 đường Bạch Đằng, phường Quảng Yên 

503 Quảng Ninh VŨ THÀNH 2 Khu 4, Phường Đông Triều 

504 Quảng Ninh HEAD KIM LIÊN Đường Ngang, P. Minh Thành 

505 Quảng Ninh HẠ LONG 6 Tổ 4, Khu 10 (Đối diện BIG C), phường Hồng Hải 

506 Quảng Ninh HƯNG THỊNH MÓNG CÁI Số 3 – 4 – 5 – 6 Tiểu khu 5, Đường Hùng Vương, Phường Ka Long 

507 Quảng Ninh KIM ĐỨC 2 Tổ 5, Khu Đập nước 1, P. Cẩm Thủy 

508 Quảng Ninh 

VINAMOTOR QUẢNG 

NINH 221-233 Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh 

509 Quảng Trị HONDA TÂN CƯƠNG 204 Lê Duẩn, 

510 Quảng Trị HONDA DUY TÂM Khu Phố 2, Phường Đông Lưu 

511 Quảng Trị HIẾU THỊNH Khóm Hữu Nghị, TT Hồ Xá, 

512 Quảng Trị HONDA BẢO CƯỜNG Số 115 Lê Duẩn, TT Khe Sanh,  

513 Quảng Trị THẢO ÁI 1 Số 06 Bùi Thị Xuân, phường 2 

514 Quảng Trị THẢO ÁI 2 Số 36 Lê Duẩn, Phường 1 

515 Sóc Trăng CN HONDA HỒNG ĐẮC 632 Quốc lộ 1, phường 2 

516 Sóc Trăng CN 2 HONDA HỒNG ĐẮC 74 Hùng Vương, Phường 6, 

517 Sóc Trăng Honda Vĩnh Hòa Thửa đất số 345, tờ bản đồ số 05, Ấp 2, TT Phú Lộc 

518 Sóc Trăng CN VĨNH HÒA Số 18, đường Ung Công Uẩn, Ấp An Thành, TT Kế Sách 

519 Sóc Trăng HONDA BẠCH TÙNG Số 9 Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên 

520 Sóc Trăng HÒA MINH Số 200, Đường 30/4, Khóm 2, Phường 1 

521 Sóc Trăng HỒNG ĐỨC 10 Ấp Trà Quýt A, TT Châu Thành 

522 Sóc Trăng THANH VÂN Thửa Đất Số 115, Tờ Bản Đồ Số 16, Ấp Đầu Giồng, TT Trần Đề 

523 Sóc Trăng ĐÔNG HUỆ 2 Số 100, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1 

524 Sóc Trăng KỲ HƯNG 632 Võ Văn Kiệt, P. 2 

525 Sơn La 

CỬA HÀNG XE MÁY 

HONDA THẠCH HUỆ 1 Số nhà 95, Tiểu Khu 1, TT Phù Yên 



526 Sơn La 

CỬA HÀNG HONDA UỶ 

NHIỆM THỊNH XUYẾN 2 Số 102-104, tổ 7, TT Sông Mã 

527 Tây Ninh HOÀI MINH 1 16 Hùng Vương, KP 1, phường Long Hoa, 

528 Tây Ninh HOÀI MINH Số 142, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, TT Gò Dầu, Gò Dầu 

529 Tây Ninh 

CHI NHÁNH HOÀNG 

NAM 911 CMT8, Khu phố Hiệp Bình, Hiệp Ninh, 

530 Tây Ninh ANH TUẤN Số 168, QL.22, KP. Lộc Du, p Trảng Bàng,  

531 Tây Ninh CN HOÀNG NAM 2 Tổ 8, Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 1 

532 Tây Ninh 

HÒA BÌNH MINH TÂY 

NINH - CỬA HÀNG SỐ 1 

Số 325, Phạm Văn Đồng, Khu Phố Hiệp Hòa, Phường Hiệp Tân, 

Tây Ninh 

533 Tây Ninh 

HOÀNG NAM CN TÂN 

BIÊN Căn 7-8-9, khu phố thương mại, khu phố 2, TT Tân Biên 

534 Tây Ninh HOÀI MINH 511-513 Đường Cách Mạng Tháng 8, KP 2, Phường 3, Tây Ninh 

535 Tây Ninh 

HOÀI MINH_CHÂU 

THÀNH 1068 Hoàng Lê Kha, KP. 4, TT. Châu Thành 

536 Thái Bình 

CỬA HÀNG XE MÁY 

MINH ĐỨC Lô diện tích 4872.4m2, Trình Trung Đông, An Ninh 

537 Thái Bình 

CỬA HÀNG XE MÁY 

HINH VƯỢNG Số nhà 108, tổ dân phố Bao Trình, TT Diêm Điền 

538 Thái Bình MẠNH HÙNG Số 3, Khu 3, TT Quỳnh Côi 

539 Thái Bình HƯNG THỊNH MOTOR 359 Lý Bôn, p Đề Thám 

540 Thái Bình QUANG HUY Số 207, Lý Thường Kiệt, phường Kỳ Bá 

541 Thái Bình 

CỬA HÀNG XE MÁY 

HUY PHƯƠNG MOTOR Khu Nhân Cầu 1, TT Hưng Hà 

542 Thái Bình HƯNG THỊNH 2 Khu Minh Tân, TT Vũ Thư 

543 Thái Bình QUANG VINH MOTOR SN 36, TDP 6, TT Diêm Điền 

544 Thái Bình HƯNG THỊNH 3 Khu 4, TT Tiền Hải 

545 Thái Bình HƯNG THỊNH 4 Tổ dân phố Cộng Hòa, TT Kiến Xương 

546 Thái Nguyên Honda Battimex số 25, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng 

547 Thái Nguyên Vina Motor Thái Nguyên 144/1, Tổ 1, Đường Dương Tự Minh, P. Quang Trung 

548 Thái Nguyên Vina Motor Gia Bảy Tổ 12, Đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ 

549 Thái Nguyên Vina Motor Gang Thép  Tổ dân phố 5, Đường tròn Gang thép,  Phường Hương Sơn 

550 Thái Nguyên 

VINAMOTOR PHÚ 

LƯƠNG Tổ dân phố Thái An, TT Đu 

551 Thái Nguyên Honda Apatit Phố Đình, TT Hùng Sơn 

552 Thái Nguyên 

HONDA VINAMOTOR 

PHỔ YÊN Tổ dân phố Quán Vã, phường Ba Hàng 

553 Thái Nguyên 

HONDA VINAMOTOR 

PHÚ BÌNH Tổ 2, TT. Hương Sơn 

554 Thanh Hóa QUANG TRUNG 1 197 Quang Trung, phường NgọcTrạo, 

555 Thanh Hóa Honda Ngôi Sao 4 27-29 Đại Lộ Lê Lợi, P Lam Sơn 

556 Thanh Hóa ĐỨC ANH 2 Tiểu khu 3, phường Hải Hoà 

557 Thanh Hóa 

KHÂM HUẾ 3_KIM TÂN 

THẠCH THÀNH Khu 6, TT Kim Tân, 

558 Thanh Hóa ĐỨC ANH 3 Khu 2, TT Lam Sơn, 

559 Thanh Hóa 

HONDA SƠN THANH 

PHONG 468 Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, 

560 Thanh Hóa 

HONDA QUANG TRUNG 

3 235-237-239 Phố Giắt, TT Triệu Sơn 

561 Thanh Hóa PHƯƠNG HÀ Tiểu khu Bắc Giang, TT Nông Cống 

562 Thanh Hóa HEAD KHÂM HUẾ 2 Phố Vinh Sơn, TT Bút Sơn,  

563 Thanh Hóa KIM PHÚ Tổ dân phố Cửa Hà, TT Phong Sơn 

564 Thanh Hóa HONDA NGÔI SAO 2 Chợ Cột Đỏ, phường Trường Sơn, TT Sầm Sơn,  

565 Thanh Hóa HONDA NGÔI SAO 3 Chợ TT Quảng Xương 

566 Thanh Hóa HONDA CƯỜNG NHUNG Số 17 - Phố III - T.T. Cành Nàng 

567 Thanh Hóa KHẢI TÀI 1 42 Lê Thánh Tông, T.T. Ngọc Lặc  

568 Thanh Hóa HONDA NGÔI SAO 1 Số 68 Lê Hoàn, Phường Điện Biên 

569 Thanh Hóa 

HEAD HONDA KHÂM 

HUẾ 3 TK Ba Đình, TT. Nga Sơn 

570 Thanh Hóa SƠN THANH PHONG 3 Khu 2, TT Thường Xuân 

571 Thanh Hóa KHÂM HUẾ 4 Số 04 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Tào Xuyên 

572 Thanh Hóa HƯNG PHÁT 7 Thôn Nổ Giáp 2, Phường Nguyên Bình 

573 Thanh Hóa 

HEAD HONDA KHÂM 

HUẾ 6 Khu 5, TT Hậu Lộc,  



 

 

 

574 Thanh Hóa NGÔI SAO 5 NHƯ XUÂN Sn 100,  Khu Phố 1, TT Yên Cât  

575 Tiền Giang MITEXCO 1 67-69 Lê Lợi, Phường 1 

576 Tiền Giang MITEXCO 2 13/567QL1A, Phường 5, 

577 Tiền Giang VĂN HẢI 1 145 Nguyễn Huệ, khu Phố 5, phường 2, 

578 Tiền Giang NAM ANH 1 306-312 Ấp Bắc, phường 5 

579 Tiền Giang MITEXCO 6 Quốc Lộ 1A, ấp An Thái, xã An Cư 

580 Tiền Giang VĂN HẢI 2 Ô1 khu 2, TT Chợ Gạo,  

581 Tiền Giang 

HUỲNH THÀNH - CHÂU 

THÀNH Số 11 đường Hùng Vương, P.7 

582 Tiền Giang NAM ANH 2 Số 18, Đường 30/4, phường 1 

583 Tiền Giang VĂN HẢI GÒ CÔNG TÂY Khu phố 5, TT Vĩnh Bình 

584 Tiền Giang NAM ANH 3 Số 4B/4 Quốc lộ 1A, Ấp Rẫy, TT Tân Hiệp 

585 Tiền Giang DNTN GIÁO LIÊM 2 47-47A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4 

586 Tiền Giang NAM ANH 4 Ấp 2, Xã An Thái Trung 

587 Trà Vinh HONDA IMEX 1 01 Phạm Thái Bường, phường 3, 

588 Trà Vinh HONDA IMEX 2 Khóm 2, TT Càng Long, 

589 Trà Vinh HONDA IMEX 3 Khóm 1, TT Trà Cú 

590 Trà Vinh HONDA IMEX 4 

Số 88, 90 Đường Ba Tháng Hai, Khóm Minh Thuận B, TT Cầu 

Ngang 

591 Trà Vinh BẢY CHI 2 Số 17 Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6 

592 Trà Vinh TRƯỜNG THUẬN 320 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 10, phường 7, 

593 Trà Vinh THANH BÌNH AN Khóm 4, TT Tiểu Cần,  

594 Trà Vinh MÔ TÔ THIÊN PHÁT Khóm 6, TT Cầu Kè 

595 Trà Vinh ĐỨC THỊNH DUYÊN HẢI Đường 2/9, Khóm 2, Phường 1 

596 Trà Vinh TRUNG TÂM 5 Số 272, đường 30/4, khóm 2, TT Châu Thành 

597 Trà Vinh BẢY CHI Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, phường 8 

598 Trà Vinh TRUNG TÂM 6 181, đường 3/2, TT Trà Cú 

599 Tuyên Quang TIẾN THÀNH 221 Tổ 1, phường Hưng Thành 

600 Tuyên Quang CHIẾN LONG Số 8, Quang Trung, Tổ 5, P. Tân Quang, Tuyên Quang 

601 Tuyên Quang TÙNG DIỆN Tổ Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Lộc 

602 Tuyên Quang LINH LỰC Tổ Dân Phố Tân An, TT Tân Yên 

603 Tuyên Quang 

CỬA HÀNG HONDA 

LINH LỰC 2 SN 520, đường 17/8, tổ 13, Phường Tân Hà 

604 Tuyên Quang LINH LỰC 3 TT Sơn Dương, 

605 Vĩnh Long TÂN THÀNH 1 67/20C đường Phó Cơ Điều, phường 4, 

606 Vĩnh Long TÂN THÀNH 2 Số 160 Nguyễn Văn Thành, Tổ 1, Khóm 5, P Thành Phước 

607 Vĩnh Long TÂN THÀNH 3 Số 52  Nguyễn Huệ, phường 2, 

608 Vĩnh Long HONDA THÀNH ĐẠT 

Thửa đất số 481, tờ bản đồ số 05, Tổ 10B, Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu 

Phụng 

609 Vĩnh Long TÂN THÀNH 4 42 Phạm Hùng Khóm 1, TT Cái Nhum 

610 Vĩnh Long TÂN THÀNH 5 Số 101, Thống Chế Điều Bát,Khu 2, TT Trà Ôn 

611 Vĩnh Long TÂN THÀNH 6 15/13 Đường Nguyễn Thị Ngọt, TT Tam Bình 

612 Vĩnh Phúc ĐIỆN MÁY VĨNH PHÚC 1 Số 4 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, 

613 Vĩnh Phúc NHUNG HỒNG 1 Tổ dân phố 5, phường Tiền Châu 

614 Vĩnh Phúc MINH THÀNH 1 TT Lập Thạch, 

615 Vĩnh Phúc NHUNG HỒNG 4 Khu xứ Đồng Hẻo, Đường Mê Linh - Phường Khai Quang 

616 Vĩnh Phúc 

THÀNH VĨNH ( KHÁNH 

LINH) Thôn Đoài, TT. Yên Lạc 

617 Vĩnh Phúc MINH THÀNH 2 Phố Me, TT Hòa Hợp 

618 Vĩnh Phúc NHUNG HỒNG 2 Đường Hai Bà Trưng, Phúc Thắng,  

619 Vĩnh Phúc HONDA KƯỜNG NGÂN 5 No. 499-501-503 đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm, 

620 Yên Bái HÒA BÌNH 1 Số 16, tổ dân phố số 2, phường Nguyễn Thái Học 

621 Yên Bái HÒA BÌNH 4 Số 1352, tổ dân phố số 2, TT Yên Bình 

622 Yên Bái LỤC YÊN HONDA Tổ 6 TT Yên Thế, 

623 Yên Bái YÊN THẮNG Tổ dân phố 5, TT Mậu A 

    


